
STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7

Đồng 2 303 31 228.1 228.1 0.0 LUC

Đồng 2 304 31 124.5 124.5 0.0 LUC

2 Dương Thị Thành Đồng 1 411 30 797.4 796.9 0.5 LUC

3 Dương Văn Hà Đồng 2 268 31 533.1 533.1 0.0 LUC

4 Dương Văn Lân Đồng 2 180 31 444.5 444.5 0.0 LUC

356 30 274.0 130.7 143.3 0.0 LUC

199 31 111.0 111.0 0.0 LUC

200 31 106.3 106.3 0.0 LUC

6 Đỗ Văn Hải Đồng 2 331 30 397.8 397.8 0.0 LUC

7 Đỗ Văn Nở Đồng 1 188 31 495.0 495.0 0.0 LUC

8 Giáp Văn Quyền Đồng 2 251 31 290.6 238.5 52.1 LUC

196 31 382.9 382.9 0.0 LUC

215 31 522.0 521.9 0.1 LUC

224 31 180.5 180.5 0.0 LUC

247 31 203.5 203.5 0.0 LUC

Đồng 1 433 30 278.1 278.1 0.0 LUC

Đồng 1 22 36 496.7 111.6 385.1 LUC

11 Hoàng Trọng Long Đồng 1 412 30 438.0 438.0 0.0 LUC

12 Hoàng Văn Hải Đồng 2 245 31 385.8 385.8 0.0 LUC

Đồng 2

Đồng 2Hà Thị Nam

10 Hoàng Trọng Lai

DANH SÁCH CÁC CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỬA ĐẤT THU HỒI

Để thực hiện dự án: Khu dân cư phía Tây Bắc thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (giai đoạn 2)

Địa điểm: Tại TDP Đồng 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày        /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

TỔNG CỘNG

1 An Văn Hữu; Vy Thị Hỡi

5 Dương Văn Phong

9
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STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7TỔNG CỘNG

13 Hoàng Văn Luật Đồng 2 273 31 486.9 486.9 0.0 LUC

298 31 136.0 136.0 0.0 LUC

305 31 642.6 569.5 73.1 LUC

13 37 270.7 238.0 32.7 LUC

15 Hoàng Văn Tý Đồng 1 240 31 78.4 78.4 0.0 LUC

265 31 434.1 434.1 0.0 LUC

278 31 222.9 193.5 29.4 LUC

7 37 166.5 47.5 119.0 LUC

8 37 222.3 217.9 4.4 LUC

9 37 294.0 294.0 0.0 LUC

219 31 98.3 98.3 0.0 LUC

4 37 728.2 249.5 478.7 LUC

19 Lương Thị Tý Đồng 2 220 31 494.8 494.8 0.0 LUC

20 Nguyễn Bá Hùng Đồng 2 197 31 274.5 274.5 0.0 LUC

437 30 377.7 377.7 0.0 LUC

25 36 782.2 203.0 579.2 LUC

22 Nguyễn Duy Để Đồng 2 207 31 190.5 190.5 0.0 LUC

23 Nguyễn Hải Vân Đồng 2 270 31 375.8 375.8 0.0 LUC

202 31 286.0 286.0 0.0 LUC

3 37 232.0 232.0 0.0 LUC

36 37 764.2 135.1 629.1 LUC

25 Nguyễn Hữu Phú Đồng 2 301 30 102.7 102.7 0.0 LUC

26 Nguyễn Mạnh Thắng Đồng 2 189 31 191.1 191.0 0.1 LUC

27 Nguyễn Quốc Long Đồng 1 277 31 297.2 297.2 0.0 LUC

28 Nguyễn Thị Chung Đồng 2 226 31 233.8 233.8 0.0 LUC

29 Nguyễn Thị Điểm Đồng 2 358 30 707.0 707.0 0.0 LUC

Đồng 1

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 2

24 Nguyễn Hữu Nhuế

17 Hoàng Văn Thụ

18 Lê Văn Đảm

21 Nguyễn Công Chiến

14 Hoàng Văn Soạn

16 Hoàng Văn Thêm
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STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7TỔNG CỘNG

359 30 1,155.9 1,155.9 0.0 LUC

41 37 366.3 202.4 163.9 LUC

31 Nguyễn Thị Đông Đồng 1 26 36 765.0 408.8 356.2 LUC

32 Nguyễn Thị Hưởng Đồng 2 357 30 277.6 277.6 0.0 LUC

33 Nguyễn Thị Lan Đồng 2 299 30 212.5 188.3 24.2 LUC

407 30 834.9 105.5 729.4 LUC

409 30 293.3 263.1 30.2 LUC

410 30 489.0 489.0 0.0 LUC

35 Nguyễn Văn Bổng Đồng 2 32 37 608.4 88.4 520.0 LUC

381 30 302.9 187.5 115.3 0.1 LUC

416 30 302.6 302.6 0.0 LUC

438 30 353.6 353.6 0.0 LUC

37 Nguyễn Văn Còi Đồng 1 279 31 324.5 292.5 32.0 LUC

38 Nguyễn Văn Để Đồng 1 230 31 363.0 266.8 96.2 LUC

181 31 99.8 5.1 94.7 0.0 LUC

182 31 293.7 293.7 0.0 LUC

183 31 443.8 443.8 0.0 LUC

40 Nguyễn Văn Hải Đồng 2 390 30 238.1 238.1 0.0 LUC

41 Nguyễn Văn Hiếu Đồng 1 190 31 279.7 180.9 98.8 LUC

162 31 280.4 112.2 168.2 0.0 LUC

164 31 336.0 68.5 267.5 0.0 LUC

43 Nguyễn Văn Hưng Đồng 2 429 30 315.7 84.6 231.1 LUC

44 Nguyễn Văn Khắp Đồng 2 198 31 251.5 251.5 0.0 LUC

45
Vũ Thị Mùi- vợ ông 

Nguyễn Văn Bè đã chết
Đồng 2 328 30 582.8 419.7 163.1 0.0 LUC

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 1

Đồng 2

36 Nguyễn Văn Cận

39 Nguyễn Văn Đông

42 Nguyễn Văn Hội

30 Vũ Văn Luyện

34 Nguyễn Thị Lụa
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STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7TỔNG CỘNG

330 30 545.3 46.9 498.4 0.0 LUC

431 30 538.1 277.0 261.1 LUC

293 31 258.3 258.3 0.0 LUC

294 31 268.2 268.2 0.0 LUC

6 37 184.8 184.8 0.0 LUC

47 Nguyễn Văn Mạnh Đồng 2 271 31 310.7 310.7 0.0 LUC

48 Nguyễn Văn Minh Đồng 2 184 31 733.8 77.1 656.7 0.0 LUC

49 Nguyễn Văn Năm Đồng 1 432 30 322.9 154.5 168.4 LUC

11 37 107.3 107.3 0.0 LUC

12 37 172.9 172.9 0.0 LUC

38 37 299.1 33.9 265.2 LUC

51 Nguyễn Văn Tập Đồng 1 228 31 162.3 127.7 34.6 LUC

52 Nguyễn Văn Tuấn (Cần) Đồng 2 5 37 483.5 367.9 115.6 LUC

179 31 373.9 373.9 0.0 LUC

217 31 137.0 137.0 0.0 LUC

225 31 269.7 269.7 0.0 LUC

291 31 677.3 677.3 0.0 LUC

295 31 313.2 313.2 0.0 LUC

248 31 410.8 410.8 0.0 LUC

276 31 360.9 360.9 0.0 LUC

55 Nguyễn Văn Thường Đồng 2 186 31 364.9 364.9 0.0 LUC

303 30 363.6 363.6 0.0 LUC

216 31 353.3 353.3 0.0 LUC

57 Tô Quang Đồng Đồng 2 274 31 390.5 390.5 0.0 LUC

292 31 326.5 326.5 0.0 LUC

1 37 515.8 364.2 151.6 LUC
Đồng 2

Đồng 2

Đồng 3

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 254 Nguyễn Văn Thuần

56 Nguyễn Văn Trang

58 Trần Đăng Hùng

46 Nguyễn Văn Khương

50 Nguyễn Văn Tám

53 Nguyễn Văn Thiển
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STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7TỔNG CỘNG

59 Trần Đức Toàn Đồng 1 206 31 312.5 312.5 0.0 LUC

388 30 581.9 429.1 152.8 0.0 LUC

201 31 314.3 314.3 0.0 LUC

61 Trần Lương Bằng Đồng 2 227 31 431.8 431.8 0.0 LUC

62 Trần Văn Gấm Đồng 2 249 31 323.1 323.1 0.0 LUC

63 Trần Văn Liên Đồng 1 301 31 299.3 299.3 0.0 LUC

64 Trần Văn Thơm Đồng 1 250 31 178.9 150.1 28.8 LUC

65 Vũ Đại Thắng Đồng 2 208 31 422.5 292.4 130.1 LUC

66 Vũ Đình Khoa Đồng 2 300 30 428.2 428.2 0.0 LUC

67 Vũ Thị Huy Đồng 2 30 37 497.7 41.4 456.3 LUC

68 Vũ Thị Na Đồng 2 185 31 582.2 582.2 0.0 LUC

69 Vũ Thị Quyên Đồng 2 204 31 454.7 454.7 0.0 LUC

187 31 509.3 137.4 371.9 0.0 LUC

203 31 508.0 508.0 0.0 LUC

244 31 183.9 183.9 0.0 LUC

267 31 288.4 288.4 0.0 LUC

246 31 517.3 517.3 0.0 LUC

266 31 132.2 132.2 0.0 LUC

413 30 485.8 485.8 0.0 LUC

434 30 400.3 400.3 0.0 LUC

23 36 623.4 153.8 469.6 LUC

389 30 434.6 205.0 229.6 0.0 LUC

391 30 407.4 407.4 0.0 LUC

417 30 403.9 403.9 0.0 LUC

223 31 240.2 240.2 0.0 LUC

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 1

Đồng 2

72 Vũ Văn Hoa

73 Vũ Văn Lan

60 Trần Huy Hiền

70 Vũ Văn Diện

71 Vũ Văn Đính
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STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7TỔNG CỘNG

299 31 239.0 239.0 0.0 LUC

10 37 771.5 717.5 54.0 LUC

302 30 268.5 268.5 0.0 LUC

221 31 751.9 751.9 0.0 LUC

76 Vũ Văn Sử Đồng 1 229 31 286.1 222.3 63.8 LUC

77 Vũ Văn Toàn Đồng 1 205 31 290.1 290.1 0.0 LUC

272 31 387.8 387.8 0.0 LUC

296 31 251.8 251.8 0.0 LUC

297 31 345.6 345.6 0.0 LUC

79 Vũ Văn Tưởng Đồng 2 218 31 241.1 241.1 0.0 LUC

80 Vũ Văn Thường Đồng 1 436 30 764.5 764.5 0.0 LUC

81 Vũ Văn Trọng Đồng 2 273 30 151.2 151.2 0.0 LUC
414 30 188.9 188.9 0.0 LUC
415 30 550.4 550.4 0.0 LUC
435 30 474.9 474.9 0.0 LUC
24 36 550.8 203.2 347.6 LUC
344 30 305.3 79.0 0.0 LUC
345 30 319.2 108.0 0.0 LUC

372 30 471.1 103.7 44.9 LUC

373 30 126.9 126.3 0.6 LUC

374 30 159.0 159.0 0.0 LUC

375 30 130.5 130.5 0.0 LUC

376 30 123.0 123.0 0.0 LUC

377 30 203.4 203.4 0.0 LUC

378 30 118.7 118.7 0.0 LUC

379 30 139.7 134.6 5.1 LUC

380 30 183.7 148.4 35.3 LUC

Đồng 2

Đồng 1

Đồng 2

Đồng 1

Đồng 1

Đồng 1

83 Trần Văn Thuý

84 Nguyễn Thị Cần

75 Vũ Văn Quyết

78 Vũ Văn Tuyến

82 Vũ Văn Vĩnh

74 Vũ Văn Liêm

437.5

322.5

6



STT
Hộ gia đình, cá nhân

sử dụng đất

Địa chỉ

(TDP)
Số thửa TBĐ

Diện tích

(m²)

Diện tích

đã thu hồi

(m)

Diện tích

thu hồi

(m²)

Diện tích

còn lại

(m²)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 10

78,648.7 3,037.5 50,416.5 25,194.7TỔNG CỘNG

346 30 288.8 83.0 0.0 LUC

347 30 264.7 12.2 0.0 LUC

243 31 50.6 50.5 0.1 LUC

241 31 59.7 59.7 0.0 LUC

242 31 247.1 247.1 0.0 MNC

222 31 238.5 238.4 0.1 MNC

2 37 220.4 154.9 65.5 MNC

33 30 132.5 124.2 8.3 DGT

184 30 894.1 52.9 841.2 DGT

297 30 2,862.7 1,461.0 1,401.7 DTL

383 30 13.6 1.5 12.1 DGT

408 30 830.8 260.4 570.4 DTL

449 30 375.9 195.9 180.0 DGT

269 31 1,686.2 1,487.6 198.6 DTL

150 31 4,690.3 708.0 3,982.3 DGT

166 31 2,191.0 1,037.2 1,153.8 DGT

275 31 198.2 198.2 0.0 DTL

300 31 17.5 17.5 0.0 DGT

302 31 17.1 17.1 0.0 DGT

150 36 1,988.5 22.9 1,965.6 DTL

134 37 1,974.8 107.0 1,867.8 DGT

140 37 1,275.8 117.0 1,158.8 DTL

164 37 323.7 8.8 314.9 DTL

341 37 4,254.0 78.7 4,175.3 DGT

Đồng 1

Đồng 2

Đồng 2

Đồng 2

86 UBND xã

87 UBND xã

88 UBND xã

85 Dương Văn Trọng 458.3

7


		2023-06-21T09:48:10+0700


		2023-06-21T09:48:22+0700


		langgiang@bacgiang.gov.vn
	2023-06-21T09:51:06+0700




